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        V/v “Tranh chấp đòi lại tài s n” 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HOÀ XÃ H I CH           T NAM  
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

                

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Huỳnh Diệu Tuyết Trinh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Đô. 

2. Bà Nguyễn Thị Viết Sáu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Thù  Chi – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Bà Trươn  Thị Mỹ Thu n – Kiểm sát viên. 

 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Phan 

Thiết, t nh Bình Thu n xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý s : 

171/2020/TLST-DS ngày 07 tháng 10 năm 2020 v  việc “Tranh chấp đòi lại tài 

s n” theo  u ết định đưa vụ  n ra   t  ử s : 51/2021/ ĐXXST-DS n    12 

th n  3 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa s  63/2021/ ĐST-DS ngày 30 

tháng 3 năm 2021  i a c c đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1974. 

Địa ch : Thôn Th B, xã Th N, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Văn L – 

Lu t sư côn  t  Lu t TNHH MTV Bình Thu n thuộc Đo n lu t sư t nh Bình 

Thu n. 

2.    đơn: Ông Nguyễn Minh T, sinh năm 1978. 

Địa ch : Thôn Th A, xã Th N, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. 

Tại phiên tòa có mặt: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, ôn  Lê Văn L; Vắng mặt ông 

Nguyễn Minh T. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, c c  ời khai   ong  u     nh giải  uy       n  à  ại 

phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Th  Ngọc L    nh bày: 
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Bà Nguyễn Thị Ngọc L là chủ cửa hàng v t liệu xây dựng Ngọc L ở thôn 

Th B, xã Th N, thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n. Ông Nguyễn Minh T là 

thợ xây mồ m  ở khu vực n hĩa tran  xã Th N, thành ph  Phan Thiết. Ông T 

thường mua v t liệu xây dựng ở cửa hàng của bà L. Tháng 4/2019, ông T có mua 

v t liệu xây dựng của cửa hàng bà L để làm mồ m  và nợ của bà L s  ti n 

180.000.000 đồng (Mộ    ăm   m mươi   iệu đồng), cam kết tr  dứt điểm nợ trong 

năm 2019. Sau đó ôn  T có tr  cho bà L được tổng cộn  40.000.000 đồng (Bốn 

mươi   iệu đồng) vào các ngày 16/7/2019, ngày 24/7/2019 và ngày 25/8/2019. S  

ti n còn lại ông T chưa tr  cho bà L là 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi 

triệu đồng). Thời gian qua bà L đã nhi u lần yêu cầu ông T tr  hết s  ti n 

140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng) nhưn  ôn  T cứ hứa hẹn và 

c  tình không tr  nên bà L có l m đơn  êu cầu Ủy ban nhân dân xã Th N gi i 

quyết. Tại buổi làm việc ngày 23/4/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Th N, ông 

Nguyễn Minh T thừa nh n còn nợ bà L s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn 

mươi   iệu đồng) và hứa sẽ tr  hàng tháng s  ti n 5.000.000 đồng (Năm   iệu 

đồng) cho đến khi tr  hết nợ. Tu  nhiên sau đó ôn  T không thực hiện việc tr  nợ 

nên bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án gi i quyết tuyên buộc ông T ph i có trách 

nhiệm tr  cho bà L s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng) là 

ti n ông T còn nợ do mua v t liệu xây dựng tại cửa hàng của bà L. Bà L cung cấp 

cho Tòa án 01 “Đơn  in cam kết tr  nợ” khôn   hi n    th n  năm, đơn được 

đ nh m   trên giấy A4, đồng thời khẳn  định ch  ký và ghi họ tên Lê Minh T 

(do ký nhầm họ và sửa lại thành Nguyễn Minh T) tại cu i “Đơn  in cam kết tr  

nợ” l  ch  ký và ch  viết của ông Nguyễn Minh T; 01 biên b n làm việc ngày 

23/4/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Th N. 

Đ i với bị đơn ôn    u ễn Minh T: Tron  qu  tr nh  i i qu ết vụ  n, Tòa 

 n đã tiến hành triệu t p hợp lệ nhi u lần yêu cầu ông Nguyễn Minh T ph i có 

mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n để trình 

bày ý kiến đ i với yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn nhưn  ôn    u ễn Minh T 

c  tình tr n tránh không có mặt theo giấy triệu t p của Tòa  n. Do đó Tòa  n 

không thực hiện được việc lấy lời khai của bị đơn ôn    u ễn Minh T. Tòa  n đã 

thực hiện việc niêm yết theo qu  định của Bộ lu t t  tụng dân sự c c văn b n t  

tụn  như: Thôn  b o v  việc thụ lý vụ án s  171/TB-TLVA ngày 07/10/2020; 

Thông báo v  phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và 

hòa gi i s  171/TB-TA ngày 23/12/2020 (lần thứ nhất); Thông báo v  phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và hòa gi i s  172/TB-TA 

ngày 02/02/2021 (lần thứ hai); Thông báo v  kết qu  phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và hòa gi i s  45/TB-TA ngày 25 /02/2021; 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử s  51/2021/ ĐXXST-DS ngày 12/3/2021; Quyết 

định hoãn phiên tòa s  63/2021/ ĐST-DS ngày 30/3/2021. 

Tại Biên b n xác minh ngày 10/3/2021 của Tòa án nhân dân thành ph  

Phan Thiết với đại diện Công an xã Th N và Ủy ban nhân dân xã Th N, thành ph  

Phan Thiết   c định: Ông Nguyễn Minh T có đăn  ký hộ khẩu thường trú và hiện 

đan  cư trú, sinh s ng tại thôn Th A, xã Th N, thành ph  Phan Thiết, họ tên đầy 

đủ là Nguyễn Minh T. 
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Tòa  n đã mở phiên hòa gi i v o n    11/01/2021 v  n    22/02/2021 để 

c c đươn  sự thỏa thu n với nhau v  việc gi i quyết vụ  n nhưn  ôn    u ễn 

Minh T không có mặt tại phiên hòa gi i nên vụ án không thể tiến hành hòa gi i 

được.   

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

- Nguyên đơn bà Nguyễn Th  Ngọc L trình bày:   u ên đơn vẫn gi  

nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông Nguyễn Minh T ph i có trách nhiệm tr  

cho n u ên đơn s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: th ng 

nhất với lời trình bày của n u ên đơn,  êu cầu Hội đồng xét xử gi i quyết buộc 

bị đơn ph i tr  cho n u ên đơn s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi 

triệu đồng). 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thi t, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa phát biểu ý ki n:  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n 

phát biểu việc kiểm sát tuân theo pháp lu t: V  thủ tục t  tụng, Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử v  Thư ký phiên tòa tiến hành t  tụn  đún  qu  định;   u ên đơn đã 

chấp h nh đún  qu  định của pháp lu t t  tụng. Bị đơn khôn  chấp hành các quy 

định v  quy n v  n hĩa vụ của m nh theo qu  định của Bộ lu t t  tụng dân sự. 

 -  uan điểm gi i quyết vụ  n: Đ  nghị Hội đồng xét xử chấp nh n yêu cầu 

khởi kiện của n u ên đơn. Tu ên buộc bị đơn ông Nguyễn Minh T ph i tr  cho 

n u ên đơn b  Nguyễn Thị Ngọc L s  ti n nợ l  140.000.000 đồng (Mộ    ăm 

bốn mươi   iệu đồng). 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã được thẩm tra, xem xét tại 

phiên tòa, căn cứ lời khai của c c đươn  sự, đ  nghị của đại diện Viện kiểm sát, 

Hội đồng xét xử nh n định:  

[1] V  quan hệ tranh chấp và thẩm quy n gi i quyết: Theo đơn khởi kiện 

cũn  như tron  qu  tr nh t  tụn , n u ên đơn b  Nguyễn Thị Ngọc L yêu cầu 

Tòa án gi i quyết buộc ông Nguyễn Minh T ph i có trách nhiệm tr  cho nguyên 

đơn ti n còn nợ do mua v t liệu xây dựng, do đó Tòa  n   c định quan hệ pháp 

lu t l  “Tranh chấp đòi lại tài s n” được qu  định tại kho n 3 Đi u 26 Bộ lu t t  

tụng dân sự; Bị đơn có nơi cư trú tại: Thôn Th A, xã Th N, thành ph  Phan Thiét, 

t nh Bình Thu n nên vụ án thuộc thẩm quy n gi i quyết của Tòa án nhân dân 

thành ph  Phan Thiết, t nh Bình Thu n theo qu  định tại điểm a kho n 1 Đi u 35, 

điểm a kho n 1 Đi u 39 Bộ lu t t  tụng dân sự. 

[2] V  thời hiệu khởi kiện của vụ  n: Do khôn  có đươn  sự n o đ  nghị áp 

dụng thời hiệu, căn cứ qu  định tại Đi u 184 Bộ lu t t  tụng dân sự, Tòa án 

không xem xét v  thời hiệu đ i với vụ án này.  

[3] V  thủ tục t  tụng: Trong quá trình gi i quyết vụ án, Tòa án đã t n  đạt 

đầ  đủ, hợp lệ c c văn b n t  tụng của Tòa  n cho c c đươn  sự theo đún  qu  
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định của Bộ lu t t  tụng dân sự; Tòa  n đã tiến hành hòa gi i để c c đươn  sự 

thỏa thu n với nhau v  việc gi i quyết vụ  n nhưn  khôn  tiến hành hòa gi i 

được. Bị đơn ông Nguyễn Minh T được Tòa án triệu t p hợp lệ nhi u lần nhưn  

vẫn c  tình vắng mặt không vì sự kiện bất kh  kháng hoặc trở ngại khách quan, 

do đó Tòa  n thực hiện việc niêm yết côn  khai c c văn b n t  tụng của Tòa án 

theo qu  định của Bộ lu t t  tụng dân sự; căn cứ v o điểm b kho n 2 Đi u 227; 

kho n 3 Đi u 228 Bộ lu t t  tụng dân sự Tòa án gi i quyết, xét xử vắng mặt bị 

đơn ôn    u ễn Minh T.  

 [4] V  nội dung vụ án:   u ên đơn b  Nguyễn Thị Ngọc L yêu cầu Tòa 

án gi i quyết buộc ông Nguyễn MinhT ph i có trách nhiệm tr  cho n u ên đơn 

s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng) là ti n ông T còn nợ 

do mua v t liệu xây dựng tại cửa hàng của n u ên đơn.  

  u ên đơn cun  cấp cho Tòa  n “Đơn  in cam kết tr  nợ” không ghi 

ngày thán  năm, đơn được đ nh m   trên giấy A4, thể hiện nội dun  “ Tôi tên 

Nguyễn Minh T, sinh năm 1978  à  hợ làm xây dựng mộ khu vực nghĩa   ang Th 

N. Nay  ôi  àm đơn này xin ch u trách nhiệm về việc thanh toán số tiền mua vật 

liệu nợ để xây dựng mộ như sau: Nguyên  ừ  h ng 4 (dương   ch) năm 2019  ôi có 

xây dựng một số mộ trong khu vực nghĩa   ang Th N với số tiền mua vật liệu nợ 

của bà Nguyễn Th  Ngọc L, sinh năm 1974, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc 

L số tiền 180.000.000 đồng, hiện nay  ôi chưa   ả số tiền nợ cho bà Nguyễn Th  

Ngọc L. Tôi xin cam đoan số tiền nợ 180.000.000 đồng này tôi có trách nhiệm 

thanh toán dứ  điểm   ong năm 2019. N u sai lời tôi ch u trách nhiệm   ước pháp 

luật về khoản nợ trên”. Dưới mục “  ười viết đơn cam kết tr  nợ” có ch  ký và 

ghi họ tên Lê Minh T (do ký nhầm họ có sửa lại thành Nguyễn Minh T). 

  u ên đơn tr nh b  : Tháng 4/2019, ông T có mua v t liệu xây dựng của 

cửa hàng bà L để làm mồ m  và nợ của bà L s  ti n 180.000.000 đồng (Mộ    ăm 

  m mươi   iệu đồng), cam kết tr  dứt điểm nợ tron  năm 2019. Sau đó ôn  T có 

tr  cho bà L được tổng cộn  40.000.000 đồng (Bốn mươi   iệu đồng) vào các 

ngày 16/7/2019, ngày 24/7/2019 và ngày 25/8/2019. S  ti n còn lại ông T chưa 

tr  cho bà L là 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng). 

Tại biên b n làm việc ngày 23/4/2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã 

Th N, ông Nguyễn Minh T cũn  thừa nh n có nợ bà L s  ti n mua v t liệu xây 

dựn  l  140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng), s  ti n này ông T xin 

chịu trách nhiệm tr  cho bà L định kỳ mỗi th n  l  5.000.000 đồng (Năm   iệu 

đồng). 

 hư v y, từ nh ng tài liệu chứng cứ m  n u ên đơn cun  cấp, cho thấy 

việc bị đơn còn nợ s  ti n mua v t liệu xây dựng của n u ên đơn 140.000.000 

đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng) là có th t. Do v  , n u ên đơn khởi kiện 

yêu cầu bị đơn tr  s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng) là 

có căn cứ chấp nh n.  

 [5] V  án phí: Do yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn được chấp nh n nên bị 

đơn ph i chịu ti n án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên s  ti n ph i tr  cho 

n u ên đơn, đồng thời n u ên đơn được hoàn tr  ti n tạm ứn   n phí đã nộp theo 
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qu  định tại Đi u 147 Bộ lu t t  tụng dân sự; kho n 2 Đi u 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội quy 

định v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;  

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾ   ỊNH: 

 ă   ứ vào:  

- Kho n 3 Đi u 26; điểm a kho n 1 Đi u 35; điểm a kho n 1 Đi u 39; kho n 

1 Đi u 147; kho n 1 Đi u 207; kho n 2 Đi u 227; kho n 3 Đi u 228; Đi u 271; 

kho n 1 Đi u 273 Bộ lu t t  tụng dân sự;  

- Các Đi u 351, Đi u 357, Đi u 466 của Bộ lu t dân sự năm 2015; 

- Kho n 2 Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủ  ban thường vụ Qu c hội qu  định v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

1. Chấp nh n yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn b  Nguyễn Thị Ngọc L. 

Buộc bị đơn ông Nguyễn Minh T có n hĩa vụ tr  cho n u ên đơn bà Nguyễn Thị 

Ngọc L s  ti n 140.000.000 đồng (Mộ    ăm bốn mươi   iệu đồng). 

Kể từ ngày b n án có hiệu lực pháp lu t, n ười được thi h nh  n có đơn  êu 

cầu thi h nh  n (đ i với các kho n ti n ph i tr  cho n ười được thi hành án) cho 

đến khi thi hành án xong tất c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án 

còn ph i chịu kho n ti n lãi của s  ti n còn ph i thi hành án theo mức lãi suất các 

bên thỏa thu n nhưn  ph i phù hợp với quy định của pháp lu t; nếu không có 

thỏa thu n v  mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2 

Đi u 468 của Bộ lu t Dân sự năm 2015.  

2. V  án phí:  

- Buộc ông Nguyễn Minh T ph i nộp 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) ti n 

án phí dân sự sơ thẩm.  

- Tr  lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc L s  ti n 3.500.000 đồng (Ba triệu năm 

  ăm ngàn đồng) ti n tạm ứn   n phí đã nộp theo biên lai thu s  0007924 ngày 

07/10/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành ph  Phan Thiết.  

3. V  quy n kháng cáo:   u ên đơn có mặt tại phiên tòa có quy n kháng 

cáo b n án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 14/4/2021). Bị đơn 

vắng mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo b n án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nh n được b n án hoặc ngày niêm yết b n án. 

Trường hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại Đi u 2 Lu t Thi hành án 

dân sự th  n ười được thi hành án dân sự, n ười ph i thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại c c Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu t Thi hành 
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án dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Đi u 30 Lu t thi 

hành án dân sự.  
 

 ơi nhận                                           
-VKSND TP. Phan Thiết;                                  
-Chi cục T  DS TP. Phan Thiết; 

-C c đươn  sự; 

-Lưu: hồ sơ vụ  n. 

 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 
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